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I. PHẦN LÝ THUYẾT 

1. Thuế.  

-Khái niệm thuế.  

-Vai trò của thuế.  

-Một số loại thuế phổ biến.  

-Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp 

luật về thuế.  

2. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh 

-Vai trò của sản xuất kinh doanh.  

-Một số mô hình sản xuất kinh doanh: 

+Mô hình hộ sản xuất kinh doanh 

+Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh.  

+Mô hình doanh nghiệp.  

3. Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống xã hội.  

-Khái niệm tín dụng.  

-Đặc điểm của tín dụng.  

-Vai trò của tín dụng.  

4. Dịch vụ tín dụng.  

-Tín dụng  ngân hàng: 

+Đặc điểm của tín dụng ngân hàng.  

+Một số hình thức tín dụng ngân hàng: vay tín chấp, vay thế chấp, vay trả góp.  

-Tín dụng thương mại 

-Tín dụng tiêu dùng 

+Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng.  

+Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng: vay trả góp, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

-Tín dụng nhà nước 

+Đặc điểm của tín dụng nhà nướC.  

+Một số hình thức tín dụng nhà nước: phát hành trái phiếu chính phủ, cho vay từ ngân hàng 

chính sách xã hội.  

5. Lập kế hoạch tài chính cá nhân 

-Khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân.  

-Các loại kế hoạch tài chính cá nhân: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.  

-Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

-Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân: 

+B1: Xác định mục tiêu kế hoạch tài chính cá nhân.  

+B2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân.  



+B3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

+B4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.  

 

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Thuế là gì?  

A. Là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc.   

B. Là nguồn thu duy nhất của nhà nước. 

C. Là nguồn tài chính duy nhất của đất nước.   

D. Thuế dùng để cho doanh nghiệp nhà nước kinh doanh.  

Câu 2: Nêu tên loại thuế có ở Việt Nam dành cho cá nhân?  

A. Thuế thu nhập cá nhân.    B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

C. Thuế xuất nhập khẩu.    D. Thuế tài nguyên.  

Câu 3: Thuế có vai trò như thế nào?  

A. Công cụ quan trọng để điều tiết thị trường.   

B. Công dân phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế đầy đủ.  

C. Chỉ có người đóng thuế mới hưởng lợi ích từ thuế.   

D. Thuế thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại.  

Câu 4: Đâu không phải là quyền lợi của người nộp thuế? 

A. Nộp tiền thuế.  

B. Hưởng các ưu đãi về thuế.  

C. Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế.   

D. Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế.  

Câu 5: Đâu không phải là nghĩa vụ của người nộp thuế? 

A. Hưởng các ưu đãi về thuế.  

B. Nộp tiền thuế đúng quy định.  

C. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của hồ sơ thuế.  

C. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn .  

Câu 6: Vì sao đóng thuế là nghĩa vụ của công dân? 

A. Vì nhà nước quản lí đất đai người dân muốn sử dụng thì phải nộp thuế.   

B. Vì công dân đang sinh sống trên đất nước nên phải đóng thuế.  

C. Vì được nhà nước sử dụng quân đội bảo vệ người dân.   

D. Tạo ngân sách giúp nhà nước tồn tại và duy trì hoạt động.  

Câu 7: Ông X đã bán một căn nhà và phải nộp 2% từ việc chuyển nhượng bất động sản đó.  

Vậy đây là loại thuế nào dưới đây ? 

A. Thuế bảo vệ môi trường.    B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.     D. Thuế thu nhập cá nhân.  

Câu 8: Sản xuất kinh doanh có vai trò 



A. làm mất cân bằng xã hội.    B. làm ra sản phẩm tinh thần cho con người.  

C. làm giảm tỉ lệ sáng tạo của con người.  D. làm ra sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ.  

Câu 9: Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô phải nộp loại thuế nào dưới đây? 

A. Thuế thu nhập cá nhân.     B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.  

C. Thuế thu nhập doạnh nghiệp.    D. Thuế nhập khẩu.  

Câu 10: Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ để 

đáp ứng nhu cầu của thị trường với  mục đích chính là gì ? 

A. Hướng đến lợi ích của cộng đồng.   B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.  

C. Hướng đến lợi ích của nhà nước.   D. Thu được lợi nhuận.  

Câu 11: Doanh nghiệp nhà nước gồm có mấy loại chính ? 

A. 2.                             B. 3.                           C. 4.                                    D. 5.  

Câu 12: Mô hình của hộ sản xuất kinh doanh  

A. có quy mô nhỏ lẻ.     B. có quy mô đầu  tư vốn lớn.  

C. có quy mô sản xuất phong phú.   D. có quy mô hiện đại.  

Câu 13: Có mấy  loại mô hình doanh nghiệp? 

A. 6 .                        B. 7.                             C. 8.                                 D. 9.  

Câu 14: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 

A. một cá nhân làm chủ.     B. một tổ chức làm chủ.  

C. một tập thể làm chủ.     D. nhà nước góp vốn.  

Câu 15: Công ty cổ phần được hình thành như thế nào? 

A. Bằng vốn đóng góp của nhiều người.   B. Bằng vốn của một cá nhân.  

C. Bằng vốn của nhà nước    D. Bằng vốn điều lệ.  

Câu 16: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây khi nói về sản xuất kinh doanh ? 

A. Sản xuất kinh doanh góp phần làm ô nhiễm môi trường.  

B. Sản xuất kinh doanh góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người.  

C. Sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng nguy cơ thất nghiệp.  

D. Sản xuất kinh doanh góp phần đem lại đời sống tinh thần cho mọi người.  

Câu 17: Sản xuất kinh doanh là hoat động sản xuất ra sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ để 

đáp ứng nhu cầu của thị trường với mục đích chính là gì? 

A. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.    B. Thu được lợi nhuận.  

C. Hướng đến lợi ích của Nhà nước.   D. Hướng đến lợi ích của cộng đồng.  

Câu 18: Điều kiện nào không cần thiết khi thành lập hộ sản xuất kinh doanh ? 

A. Đủ 18 tuổi.      B. Có vốn trên 3 tỷ.  

C. Có năng lực hành vi dân sự.    D. Do cá nhân hoặc một nhóm người là công 

dân Việt Nam.  

Câu 19: Mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh hoạt động dựa trên nguyên tắc gì? 

A. Tự nguyện, tự chủ, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.  



B. Bìnhđẳng và dân chủ trong quản lí.  

C. Tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.  

D. Tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.  

Câu 20: Tổ chức do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 

mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp được gọi là gì ? 

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.  B. Doanh nghiệp tư nhân.  

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.   D. Công ty cổ phần.  

Câu 21: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung của sản xuất kinh doanh ? 

A. Kiềm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế vùng sâu , vùng xa.  

B. Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất.  

C. Giải quyết việc làm cho người lao động.  

D. Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng.  

Câu 22: Ưu điểm của mô hình hợp tác xã so với mô hình hộ sản xuất kinh doanh là 

A. có sự tương trợ , giúp đỡ lẫn nhau.    B. tự tổ chức sản xuất kinh doanh.  

C. có quyền tự làm chủ trong kinh doanh.   D. có quy mô nhỏlẻ.  

Câu 23: Khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và chủ thể sử dụng nguồn 

vốn nhàn rỗi (người vay) theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc lẫn lãi được gọi là gì? 

A. Tín dụng.        B. Hỗ trợ.  

C. Trả góp.        D. Vay vốn.  

Câu 24: Tín dụng là hoạt động  thể hiện quan hệ kinh tế giữa  

A. người cho vay và người vay.   B. người vay và người vay.  

C. người cho vay và người cho vay.  D. người lao động và người sử dung lao động.  

Câu 25: Đặc điểm của tín dụng 

A. có tính tạm thời.     B. có tính bắt buộc.  

C. có tính vĩnh viễn.    D. có tính phổ biến.  

Câu 26: Tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội ? 

A. Là công cụ giảm tỉ lệ mắc bệnh.  B. Là công cụ giảm lạm phát.  

C. Là công cụ điều tiết kinh tế- xã hội của Nhà nước.  D. Là công cụ giảm tỉ lệ ô nhiễm môi 

trường.  

Câu 27: Đặc điểm của tín dụng thể hiện  

A. tính vĩnh viễn.      B. tính bắt buộc.  

C. dựa trên sự tin tưởng.     D. tính phổ biến.  

Câu 28: Tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội ? 

A. Là công cụ giảm tỉ lệ mắc bệnh.   B. Là công cụ giảm lạm phát.  

C. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng,tăng trưởng kinh tế.   

D. Là công cụ giảm tỉ lệ ô nhiễm môi trường.  

Câu 29: Đặc điểm của tín dụng thể hiện 



A. tính vĩnh viễn.      B. tính bắt buộc.  

C. tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.    D. tính phổ biến.  

Câu 30: Tín dụng có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội ? 

A. Là công cụ giảm tỉ lệ ô nhiễm môi trường.   B. Là công cụ giảm lạm phát.  

C. Góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. D. Là công cụ giảm tỉ lệ mắc bệnh.  

Câu 31: Đến thời hạn tín dụng, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm gì? 

A. Hoàn trả cả vốn gốc và lãi vô điều kiện.   B. Hoàn trả vốn gốc  vô điều kiện.  

C. Hoàn trả lãi vô điều kiện.     D. Hoàn trả  vốn gốc hoặc lãi .  

Câu 32: Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của tín dụng ? 

A. Có tính vô hạn.      B. Có tính thời hạn.  

C. Dựa trên cơ sở lòng tin.     D. Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi.  

Câu 33: Tính tạm thời của tín dụng thể hiện ở đặc điểm nào sau đây ? 

A. Nhượng quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian nhất định.  

B. Tặng một lượng vốn cá nhân cho người khác.  

C. Chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng một lượng vốn.  

D. Nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong thời gian vô hạn.  

Câu 34: Cho vay tín chấp dựa vào đặc điểm nào của người vay? 

A. Uy tín của người vay và không cần tài sản đảm bảo.  C. Có tài sản đảm bảo. 

B. Uy tín của người vay và có tài sản đảm bảo.   D. Là công chức, viên chức nhà nước.  

Câu 35: Hình thức vay tín dụng ngân hàng nào sau đây người vay phải trả lãi hàng tháng và 

một phần nợ gốc? 

A. Vay trả góp.       B. Vay thế chấp.  

C. Vay tín chấp.       D. Vay thấu chi.  

Câu 36: Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các chủ thể nào sau đây? 

A. Doanh nghiệp với doanh nghiệp.    B. Doanh nghiệp với Nhà nước.  

C. Doanh nghiệp với ngân hàng.     D. Ngân hàng với Nhà nước.  

Câu 37: Hìnhthức tín dụng cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội thuộc dịch vụ tín dụng 

nào sau đây? 

A. Tín dụng nhà nước.      B. Tín dụng ngân hàng.  

C. Tín dụng thương mại.      D. dụng tiêu dùng.  

Câu 38: Hình thức cho vay nào đòi hỏi người vay phải có tài sản đảm bảo có giá trị tương 

đương với số vốn vay? 

A. Vay thế chấp.       B. Vay tín chấp.  

C. Vay trả góp.       D. Vay thấu chi.  

Câu 39: Người vay có lịch sử tín dụng tốt, thu nhập ổn định nhưng không có tài sản đảm bảo 

thì có thể vay tín dụng ngân hàng bằng hình thức nào sau đây? 

A. Vay tín chấp.   B. Vay thế chấp.   C. Vay trả góp.  D. Vay thấu chi.  



Câu 40: Người vay muốn vay số tiền tương đối lớn và thời gian vay dài cần điều kiện nào 

sau đây? 

A. Có tài sản thế chấp có giá trị tương đương với số tiền cần vay.  

B. Có uy tín, thu nhập ổn định và không cần tài sản thế chấp.  

C. Có tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền vay.  

D. Có uy tín, có tài sản thế chấp bằng 2/3 số tiền vay.  

Câu 41: Hình thức cho vay nào mà người vay có thể trả nợ gốc và lãi trong nhiều đợt? 

A. Vay trả góp.  B. Vay thế chấp.   C. Vay tín chấp.   D. Vay thấu chi.  

Câu 42: Mua điện thoại trả góp thông qua công ty tài chính liên kết với cửa hàng thuộc dịch 

vụ tín dụng nào sau đây? 

A. Tín dụng tiêu dùng.     B. Tín dụng thương mại.  

C. Tín dụng ngân hàng.     D. Tín dụng Nhà nước 

Câu 43: Người mua tham gia mua trái phiếu chính phủ để được hưởng lãi suất vay thuộc dịch 

vụ tín dụng nào? 

A. Tín dụng nhà nước.     B. Tín dụng ngân hàng.  

C. Tín dụng thương mại.     D. Tín dụng tiêu dùng.  

Câu 44: Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn được thực hiện trong thời gian bao lâu? 

A. Dưới 3 tháng.      B. 3 đến 6 tháng.  

C. 6 tháng trở lên.      D. 9 tháng trở lên.  

Câu 45: Mục tiêu kế hoạch tài chính ngắn hạn giải quyết lượng tiền tiết kiệm thường là: 

A. một khoản tiền nhỏ.     B. một khoản tiền lớn.  

C. một khoản tiền rất lớn.     D. nhiều khoản tiền lớn.  

Câu 46: Loại kế hoạch tài chính nào sau đây đảm bảo mục tiêu khoản tiền nhỏ trong thời gian 

3 đến 6 tháng? 

A. Trung hạn.  B. Ngắn hạn.   C. Dài hạn.   D. Vô thời hạn.  

Câu 47: Để phân loại kế hoạch tài chính cá nhân cần dựa vào đặc điểm nào sau đây? 

A. Thời gian thực hiện kế hoạch.    B. Chủ thể thực hiện kế hoạch.  

C. Số tiền thực hiện kế hoạch.    D. Mục đích thực hiện kế hoạch.  

TỰ LUẬN 

Câu 48: Vì sao nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân? 

Câu 49: Nêu vai trò của sản xuất kinh doanh? 

Câu 50: Em hãy cho biết tín dụng có đặc điểm gì ? 

 

 


